
    BẢNG BÁO GIÁ  

Sức khỏe là điều ước thứ nhất trong hàng ngàn điều ước. Là lời chúc đầu tiên trong mọi lời chúc. 

 Là hiệu quả thiết thực mà Công ty  mang đến cho người tiêu dùng. 

 ---م0م---

NO TÊN SẢN PHẨM PICTURE  GIÁ BÁN  

1 BÌNH RƯỢU NGÂM 30 LÍT SỐ 3 

 

             17,000,000  

2 Bình rươu ngâm 20 lít 

 

               8,000,000  

3 Bình rươu ngâm 3,5 lit 

 

               2,600,000  

4 Bình rượu ngâm 4 lít                2,700,000  

5 Bình rươu ngâm 6,5 lít                3,800,000  

6 Bình rượu ngâm 5 lit                3,000,000  

7 
Nước hồng sâm nhung hươu 365 x 20 gói 

( 70ml x 20 gói ) 

 

                  350,000  

 

 

 

 

 



8 
Nước hồng sâm nhung hươu 365 x 20 gói  

( 70ml x 20 X 60 Gói) 

 

                 900,000 

9 
Nước hồng sâm nhung hươu 365 x 20 gói 

( 70ml x 30 gói ) QPLUS 

 

                 500,000 

10 Nước hồng sâm lạc tiên 30goi new 

 

                 650,000 

11 
Nước hồng sâm đông trùng Nonghyup 70ml *  

20 gói 

 

                 500,000 

12 
Nước hồng sâm nonghuyp 100% 

( 60ml x 30 gói ) 

 

              1,100,000 

13 
Nước hồng sâm PHOCHON 100% 

( 80ml x 30 gói ) 

 

              1,450,000 

14 Nước hồng sâm việt quất ( 70ml/gói ) 20g 

 

                 350,000 

15 Nước hồng sâm phúc bồn tử ( 70ml/gói ) 20g oi 

 

                 350,000 

16 Nước hs sobeak 30goi 

 

              1,100,000 

 



17 
NướcVua hồng sâm dành cho cơ thể  

( 50ml x 30 gói ) 
 

                 

650,000 

18 Nuước hồng sâm lượu colagen 30 gói 

 

              

1,200,000 

19 
Nước đông trùng 365 x 60 gói 

( 30ml x 60 gói ) 

 

              

1,200,000 

20 Nước hs stick 32goi 

 

              

1,000,000 

21 Đông trùng hạ thảo hộp gỗ vàng 60 gói 

 

              

1,500,000 

22 Nước đông trùng hạ thảo 20 ống BIO 

 

              

1,100,000 

23 Nuước đông trùng hạ thảo 900ml 

 

              

1,100,000 

24 
Nước hồng sâm baby hongki 

( 10 ml x 30 gói ) 

 

              

1,250,000 

25 

Nước hồng sâm Baby cho trẻ em cao cấp Sâm 

Chính phủ KGC Cheong Kwan Jang hộp 30 

gói x 15ml  

              

2,600,000 

26 Đông trùng hạ thảo dạng con 45g/hộp 

 

              

3,700,000 



 

27 
Đông trùng hạ thảo tây tạng thiên nhiên 10g- 

40 con 

 

            

11,000,000 

28 
Đông trùng hạ thảo tây tạng thiên nhiên 10g- 

30 con 

 

            

12,000,000 

29 
Đông trùng hạ thảo tây tạng thiên nhiên 10g- 

26 con 

 

            

14,000,000 

30 Nấm linh chi Hàn Quốc thái lát bịch 500g 

 

                 

450,000 

31 Nấm linh chi Hàn Quốc thái lát bịch 1000g 

 

                 

900,000 

32 Nấm linh chi hộp cô gái 

 

              

1,300,000 

33 Nấm linh chi hộp 365 

 

              

2,200,000 

34 Nấm Linh chi trồng 1 kg  

 

                 

900,000 

35 
Nấm linh chi thiên nhiên 1 kg nội địa Hàn  

Quốc 

 

              

2,600,000 



36 Nấm thượng hoàng ( 0.5kg/ hộp) 

 

              

2,500,000 

 

37 Nấm linh chi sừng huơu 500g/bit 
 

              

2,000,000 

38 Nước hồng sâm lon KGS  

 

                 

400,000 

39 Nước linh chi 10 chai 

 

                 

120,000 

40 
Nước đông trùng hạ thảo ( 

100ml x chai x 10 chai/hộp) 
 

                 

120,000 

41 
Nước hồng sâm GOLD  

( 100ml x chai x 10 chai/hộp) 
 

                 

120,000 

42 
Nước hồng sâm DONG A 

( 100ml x chai x 10 chai/hộp)  

                 

130,000 

43 Nuước hồng sâm linh chi hồng sâm KGS 

 

                 

200,000 



44 Nước hồng sâm won KGC 10 chai 

 

                 

270,000 

45 Nước hồng sâm có củ KGS (10 chai) 

 

                 

400,000 

 

46 Nước mát gan, thải độc Thùng 30 gói 

 

                 

650,000 

47 Nuoc hồng sâm  3 lít  

 

              

1,500,000 

48 
Bổ dược tăng lực hộp gỗ 60 ống thượng hạng 

hàn quốc 

 

              

3,500,000 

49 Nước dtht 60 ống hộp gỗ 

 

              

3,500,000 

50 Viên đông trùng hạ thảo khô 2 lọ  

 

                 

900,000 

51 Viên đông trùng hạ thảo khô 2 lọ bio 

 

                 

850,000 



52 Nhụy hoa nghệ tây 5g * 1 

 

              

1,100,000 

53 Nhụy hoa nghệ tây 5g * 2 
 

              

2,200,000 

54 Bông đông trùng hạ thảo 

 

                 

650,000 

 

55 Trà hoa sâm cheong Kwang jang 300g/ túi 

 

                 

480,000 

56 Trà hồng sâm hộp gỗ 100 gói 

 

                 

450,000 

57 Trà hồng sâm KGS 50 Gói 

 

                 

260,000 

58 Trà sâm Hàn Quốc KGS hộp 100 gói 

 

                 

470,000 

59 Trà sâm 50g 

 

                 

250,000 

60 Trà linh chi gỗ 100g 

 

                 

470,000 



61 Trà hồng sâm đỏ THEUNG 

 

                 

470,000 

62 trà hồng sâm  JEONG WON 100g 

 

                 

400,000 

63 trà Linh chi  JEONG WON 100g 

 

                 

380,000 

 

64 Trà linh chi hộp giấy 100g 

 

                 400,000 

65 
Viên hồng sâm KGC hwal gi dan  

3.75 * 10 vien 

 

                  770,000  

66 
Viên cao hồng sâm cao cấp KGC Cheong  

Kwan Jang lọ 168g 

 

               1,400,000  

67 

Hồng Sâm Linh Đang KRG Hwangjindan (30 

viên) Cao địa sâm + nhung hươu + nấm  

thượng hoàng  

            13,160,000 

68 

Hồng Sâm Linh Đang KRG Hwangjindan (12 

viên) Cao địa sâm + nhung hươu + nấm  

thượng hoàng  

               5,400,000  

69 

Hồng Sâm Linh Đang KRG Hwangjindan (3 

viên) Cao địa sâm + nhung hươu + nấm  

thượng hoàng  

               1,320,000  



70 Viên cao hồng sâm KGC 2 hop * 150v 

 

               2,890,000  

71 
Viên hồng sâm dành cho phụ nữ KGC HWA 

AE RAK Q 500mg x 120 pill 

 

               3,320,000  

72 
Nướ uống hồng sâm dành cho phụ nữ KGC 

HWA AE RAK Q 70ml x 30 gói 

 

               3,650,000  

73 Viên hs nhung tăng lực 10 viên  

 

               1,100,000  

 

74 
Viên linh chi hông sâm nhung nai 120v   

DONG WON 

 

                  650,000  

75 
Viên linh chi hông sâm nhung nai 60v DONG  

WON 
                  350,000  

76 Viên linh chi hông sâm nhung nai 120v GOLD 
 

                  600,000  

77 Viên hồng sâm hộp thiêc 120 viên 

 

                  650,000  

78 Viên hồng sâm 120 vien Xanh 
 

                  650,000  

79 Viên linh chi 120 vien 

 

                  650,000  

80 
Viên linh chi 830g x  120 vien  

Hàng cao cấp 
 

                  900,000  



81 Viên hồng sâm đông trùng 3.75g x 10 viên 

 

                 500,000 

82 Viên đông trùng 3.75g x 10 viên 

 

                 500,000 

83 Tinh dầu thông đỏ sam sung 120 v 
 

               1,500,000  

84 Tinh dầu thông đỏ kwang dong 120v 

 

               2,500,000  

85 Tinh dầu thông đỏ han song won 120v 

 

               7,000,000  

 

86 Tinh dầu thông đỏ Red pine120v 

 

               7,000,000  

87 Tinh dầu thông đỏ Cheong Bisol 180v 

 

             10,800,000  

88 Tinh dầu thông đỏ 100 viên BIO 

 

              1,000,000 

89 Sâm lát tẩm mật ong 300g/Hộp 

 

                  400,000  

90 
Hồng sâm lát tẩm mật ong ( 

10 gói* 10g / hộp) SOBEAK 
 

               1,200,000  



91 
Hồng sâm lát tẩm mật ong ( 

10 gói* 10g / hộp) KUM SAN 
 

               1,000,000  

92 
Hồng sâm củ tẩm mật ong SOBEAK  

( 12 gói* 10g / hộp) 
 

               1,200,000  

93 
hồng sâm củ tẩm mậ ong ACHIMADANG 

300g 

 

               1,200,000  

94 hồng sam củ tẩm mật ong KGS 300g 

 

               1,600,000  

95 
HỒNG SÂM CỦ KHÔ RED GINSENG  

37.5G/Hop 
 

                  650,000  

 

96 
Sâm khô hộp thiếc 300G RED GINSENG 

11~20 củ 

 

               2,700,000  

97 
Lương Sâm khô hộp thiếc KGC 37,5g/3 củ 

 

               1,179,000  

Lương Sâm khô hộp thiếc KGC 75g/6 củ                1,949,000  

Lương Sâm khô hộp thiếc KGC 150g/7 củ                4,022,000  

Lương Sâm khô hộp thiếc KGC 150g/12 củ                3,263,000  

Lương Sâm khô hộp thiếc KGC 300g/14 củ                8,042,000  

Lương Sâm khô hộp thiếc KGC 300g/19 củ                7,158,000  



92 Thiên sâm khô hộp thiếc KGC 150g/7 củ 

 

             19,899,000  

93 Bạch sâm khô 300gam 

 

               2,000,000  

94 Nước hồng sâm VITA KGC 

 

                  230,000  

95 Nước uống hồng sâm Hwal Gi Ruk 10 ống 

 

                  770,000  

96 
Nuước hồng sâm pha sẵnKGC Tonic  

30 gói x 50 ml 

 

               1,540,000  

97 
Nuước hồng sâm pha sẵnKGC Tonic 60 gói x  

50 ml 
               3,050,000  

 

98 
Nước hồng sâm Tonic gold KGC Cheong 

Kwan Jang (40ml*30 gói)  
               4,100,000  

99 
Tinh Chất Nước Hồng Sâm WON kgc  

( 70ml*30 gói) 
 

               1,200,000  

100 
Nước sâm hậu duệ mặt trời KGC cao cấp 

everytime Original (10ml x 20 gói) 
 

               1,150,000  

101 
Nước sâm hậu duệ mặt trời KGC cao cấp 

everytime Original (10ml x 30 gói) 
 

               2,110,000  



102 
Nước sâm hậu duệ mặt trời KGC cao cấp 

everytime Balance(10ml x 30 gói)  
               1,650,000  

103 
Tinh chất hồng sâm mật ong KGC honey 

paste 30goi 
 

               1,650,000  

104 
Tinh chất hồng sâm mật ong KGC honey 

paste 100g 

 

                  560,000  

105 
Tinh chất hồng sâm mật ong KGC honey 

paste 500g 

 

               2,730,000  

106 
Viên tăng lực kwang dong dành cho nam  

500mg x 240v 

 

               1,700,000  

 

107 
Hồng sâm lát tẩm mật ong  

( 3gói* 10g / hộp) KGC 
 

                  960,000  

108 
KẸO HỒNG SÂM RENESSE CÓ ĐƯỜNG  

240gr KGC 
 

               1,250,000  

109 
KẸO HỒNG SÂM  KHÔNG ĐƯỜNG KGC 

CANDY SUGAR FREE 180gr KGC 
 

                  280,000  

110 
Kẹo hồng sâm Hàn Quốc KGC Candy 120g 

KGC 
 

                  120,000  



111 
KẸO HỒNG SÂM RENESSE CÓ ĐƯỜNG  

500gr KGC 
 

                  420,000  

112 
KẸO HỒNG SÂM RENESSE KHÔNG  

ĐƯỜNG 500gr- Hoa sâm 
 

                  120,000  

113 
KẸO HỒNG SÂM RENESSE KHÔNG  

ĐƯỜNG 500gr- 365 
 

                  120,000  

114 KẸO HỒNG SÂM  CÓ ĐƯỜNG 200gr 

 

                    75,000  

115 KẸO HAC SÂM   300gr 

 

                    90,000  

116 Cao hồng sâm KANG HWA 240g*4 Lọ 

 

               1,500,000  

117 
Cao hồng sâm Hàn Quốc hộp gỗ  

(2 lọ) x 250g 
 

               1,200,000  

 

118 
Cao hồng sâm Hàn Quốc hộp gỗ  

(4 lọ) x 250g 
 

               1,800,000  

119 
Cao hồng sâm 6 tuổi SOBEAK  

240g x 2 lọ 
 

               1,250,000  

120 
Cao hồng sâm và Đông trùng 6 tuổi Nonghuyp  

240g x  2 lọ 
 

                  750,000  



121 
Cao hồng sâm và Đông trùng 6 tuổi Nonghuyp  

240g x  4 lọ 

 

               1,500,000  

122 
Cao Hồng Sâm linh chi ACHIMMADANG  

GEUMSAN Hộp 2 Hũ * 240g 
 

                  900,000  

123 Cao hồng sâm linh chi phochon 2 lo 

 

               1,000,000  

124 Cao linh chi kana 50g x 5  
 

                  900,000  

125 Cao linh chi phochon 50g x 5 

 

                  700,000  

126 Cao linh chi hộp gỗ 180g x 3 

 

               1,350,000  

127 Cao linh chi đông trùng hạ thảo 50g x 5  

 

               1,000,000  

 

128 
Cao Hồng Sâm ACHIMMADANG 

GEUMSAN Hàn Quốc Hộp 2 Hũ * 500g 
 

               2,000,000  

129 Cao hồng sâm hoàng hậu hộp gỗ 500gr Bio 

 

               1,750,000  



130 Cao hồng sâm hoàng đế hộp gỗ 500gr Bio 

 

               1,800,000  

131 cao hồng sam núi 1000g 
 

               1,400,000  

132 Cao hắc sâm 1000g 

 

               1,400,000  

133 
Cao hồng sâm nhung hươu Goryo  

(250gr x 2 lọ )  
                 850,000 

134 Cao hắc sâm 365 250g x 4 

 

              2,400,000 

135 
Cao hồng sâm KGC Cheong Kwan Jang  

240g*1 

 

               4,300,000  

136 
Cao hồng sâm KGC Cheong Kwan Jang  

100g*1 
               2,340,000  

137 Cao hồng sâm KGC Cheong Kwan Jang 30g*1 

 

                  860,000  

138 
Cao Địa Sâm KGC Cheong Kwan Jang 100g  

*3 lọ 
 

               7,260,000  

 

139 
Tinh Chất Hồng Sâm Nhung Hưu CheonNok  

Extract 180g*  1 lọ 

 

               5,270,000  



140 
Tinh Chất Hồng Sâm Nhung Hưu CheonNok  

Extract 180g* 2 lọ 

 

               9,500,000  

141 Cao Dtht 120g * 3 GOLD 

 

              1,350,000 

142 Viên bột hồng sâm KGC 500mg x 180 viên 

 

              1,100,000 

143 Bot hs KGC 20goi * 3 hop 

 

              1,870,000 

144 
Viên chống đột quỵ(An cung đỏ)  

(3,75g* 10 viên/ hộp) Tổ kén 
 

              1,850,000 

 

Viên chống đột quỵ(An cung đỏ)  

(3,75g* 10 viên/ hộp) VHTT 
 

              1,850,000 

145 Viên chống đột quỵ KSU 

 

              2,000,000 

146 
Vũ hoàng thanh tâm dạng nước 

(50ml*10 chai) 
 

              1,850,000 

147 
Kiện não hoàn hàn quốc hộp gỗ 

(3,75g*60 viên)  
              1,750,000 

 

148 
Viên Bổ Não Kim Hương Hoàn  

Hộp 20 Viên * 37,5gr  
              2,000,000 



149 Lăn khử mùi Driclor  

 

              2,000,000 

150 An Cung Xanh 1 Viên TQ 

 

                 900,000 

151 Sâm mật ong hủ sành 

 

                 350,000 

152 Chanh mat ong 500g hu sanh 
 

                 250,000 

153 SAM TUOI 3 CU 

 

theo thời giá 

154 SAM TUOI 4 CU 

 

              3,200,000 

155 SAM TUOI 5 CU 

 

              3,000,000 

156 SAM TUOI 6 CU 

 

              2,900,000 

157 SAM TUOI 8 CU 

 

              2,700,000 

158 SAM TUOI 10 CU 

 

              2,500,000 

 

159 SAM HAM GA 

 

              1,800,000 



160 Nhụy hoa nghệ tây 5g x 1 

 

              1,100,000 

161 Nhụy hoa nghệ tây 5g x 2 

 

              2,200,000 

162 Nước ép bưởi 

 

                 600,000 

163 THẠCH_HỒNG_SÂM_KIDS_SANGA  
 

                 600,000 

164 bổ não Hàn Quốc Kwangdong  
 

              1,100,000 

165 THUỐC VIÊM XOANG HÀN QUỐC 
 

              1,100,000 

166 Thuốc dạ dày kwangdong 

 

                 600,000 

167 
THUỐC ĐIỀU TRỊ 

THOÁI HOÁ ĐỐT SỐNG  

 

              1,100,000 

168 
Bổ khớp Kwangdong Hàn Quốc  

180 Viên/hộp 

 

              1,100,000 

 



169 TẨY DA CHẾT TOÀN THÂN  

 

                 600,000 

170 Miếng dán thải độc bàn chân 

 

                 450,000 

171 KEM DƯỠNG HÀN TRỊ NẺ GÓT CHÂN 
 

                 300,000 

172 Lăn khử mùi Driclor  
 

                 190,000 

173 Men tiêu hóa ATOMY 
 

                 400,000 

174 Vitamin tổng hợp ATOMY 

 

                 950,000 

175 Tảo xoăn ATOMY 

 

                 600,000 

176 Vitamin C ATOMY (gói) 

 

                 600,000 

177 Viên Bổ mắt ATOMY 

 

              1,000,000 

178 Bột hồng sam ATOMY 

 

              2,000,000 

179 Hemohim 

 

              2,500,000 

 



180 Viên OMEGA ATOMY 

 

                 650,000 

181 Viên kẹo canxi ATOMY 

 

                 600,000 

182 Bộ dưỡng da set 6  ATOMY 

 

              5,200,000 

183 Bộ dưỡng da set 5  ATOMY 

 

              2,700,000 

184 Bộ dưỡng da trị mụn ATOMY 
 

              1,700,000 

185 Bộ dưỡng da 3 món ATOMY 

 

              1,500,000 

186 Serum cao cap 24k  ATOMY 

 

              6,200,000 

187 May mass da mat 

 

              3,000,000 

188 Serum trị nám 40ml 

 

              1,100,000 

189 Kem trị nám spot out 50ml 
 

              1,000,000 

190 BB Cream ATOMY 

 

                 280,000 

 



191 Cushion ATOMY No 23 

 

              1,000,000 

192 Mặt nạ giấy ATOMY 

 

                 300,000 

193 Mặt nạ mắt ATOMY 

 

                 450,000 

194 Kem chống nắng ATOMY 
 

                 280,000 

195 Kem chống nắng ATOMY 40ml (Cao cấp) 

 

                 420,000 

196 Kem chống nắng ATOMY Sap 

 

                 350,000 

197 
Sữa rửa mặt , tẩy trang, tẩy tế bào chết,  

keo nâng cơ ATOMY 
 

                 280,000 

198 Sữa rửa mặt tinh dau thong do 

 

                 150,000 

199 Kem đánh răng lớn ATOMY 

 

                 160,000 

200 Kem đánh răng nhỏ  ATOMY 

 

                   60,000 

201 Bàn chải đánh răng ATOMY Big 

 

                   30,000 

 



202 Bàn chải đánh răng ATOMY small 

 

                   30,000 

203 
Bộ bàn chải, kem đánh răng du lịch 

ATOMY 
 

                 150,000 

204 nước vệ sinh phụ nữ ATOMY 

 

                 250,000 

205 Thuốc nhuộm tóc ATOMY No 2 
 

                 350,000 

206 Thuốc nhuộm tóc ATOMY No 3 

 

                 350,000 

207 Thuốc nhuộm tóc ATOMY No 4 
 

                 350,000 

208 Thuốc nhuộm tóc ATOMY No 5 

 

                 350,000 

209 Thuốc nhuộm tóc ATOMY No 6 

 

                 300,000 

210 Son ATOMY 

 

                 350,000 

211 Son 438 dang nuoc 

 

                 350,000 



 

212 son duong khong mau 

 

                 150,000 

213 Sữa tắm korea 

 

                 260,000 

214 Sữa tắm Chok Chok korea 

 

                 400,000 

215 U tắm body korea 

 

                 400,000 

216 Tẩy tế bào chết korea 

 

                 600,000 

217 Dầu gội , Xả korea 

 

                 260,000 

218 salonpas hàn quốc 

 

                   75,000 

219 Dầu nóng hàn quốc 

 

                 100,000 

220 Dầu lạnh hàn quốc 

 

                   75,000 



 

221 
Sữa óc chó hạnh nhân hàn quốc 

190 ml x 16 hop 
 

                 250,000 

222 
 nước uống giải khát SODA KOREA  

(1Box * 24 lon) 

 

                 500,000 

223 Táo sấy khô hàn quốc 1000g 

 

                 240,000 

224 Táo sấy khô hàn quốc 1000g 

 

                 220,000 

225 Yến sợi Huyết thượng hạng 50g 

 

theo thời giá 

226 Yến sợi Huyết thượng hạng 100g theo thời giá 

227 Yến sợi huyết đặc biệt 100g 

 

theo thời giá 

228 Yến sợi huyết đặc biệt 50g 

 

theo thời giá 



229 Yến thô huyết thượng hạng rút lông 50g 

 

theo thời giá 

230 Yến thô huyết thượng hạng rút lông 100g 

 

theo thời giá 

 

231 Yến thô huyết thượng hạng có lông 50g 

 

theo thời giá 

232 Yến thô huyết thượng hạng có lông 100g theo thời giá 

233 Yến Hồng Thô Thượng Hạng 100g 

 

              7,300,000 

234 Yến Hồng Thô Thượng Hạng 50g 

 

              3,550,000 



235 Yến Sợi Hồng Thượng Hạng 100g 

 

              9,450,000 

236 Yến Sợi Hồng Thượng Hạng 50g 

 

              4,750,000 

237 Yến thô vàng có lông 100g 

 

              6,300,000 

238 Yến thô vàng có lông 50g 

 

              3,050,000 

 

239 Yến sợi vàng thượng hạng 100g 

 

              6,450,000 

240 Yến sợi vàng thượng hạng 50g 

 

              3,250,000 



241 Yến thô đảo thượng hạng 100g 

 

            15,000,000 

242 Yến sợi đảo thượng hạng 50g 

 

              3,950,000 

243 Yến sợi đảo thượng hạng 100g 

 

              7,300,000 

244 Yến thô trắng thượng hạng có lông 100g 

 

              5,585,000 

245 Yến thô trắng thượng hạng có lông 50g 

 

              2,785,000 

246 Sợi trắng đặc biệt 100g 

 

              4,300,000 

 

247 Sợi trắng đặc biệt 50g 

 

              2,535,000 



248 Yến sợi trắng 100g 

 

              3,600,000 

249 Yến sợi trắng  50g 

 

              1,800,000 

250 Yến sợi trắng miếng 100g 

 

              3,800,000 

 


